
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 14/7/2025 đến ngày 20/7/2025)

STT

Đơn vị
cấp

Giấy
KD

Ngày Tháng Năm
Tên chủ

hàng/Người đại
diện

Tên tổ chức/cá nhân
nhận hàng

Số giấy
chứng

nhận kiểm
dịch

Loại động
vật hoặc sản
phẩm động

vật

Số lượng
Đơn vị

tính
(con, kg)

Đối tượng
(động vật,
sản phẩm
động vật)

Loài
Môi trường
(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1 14 7 2025 Phạm Văn Gió Vựa heo cô Mưa 448 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76H- 01507 TP.Quảng Ngãi Thới An Đông - Cần Thơ

2 14 7 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 449 Heo 950 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 P.Trương Quang

Trọng- Q.Ngãi
xã Thăng Bình -TP. Đà

Nẵng

3 14 7 2025 Nguyễn Lý Huỳnh Nhà mấy giết mỗ Hương
Vĩnh Cữu 450 Heo 200 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-37H- 08963 Nghĩa Giang-

Quảng Ngãi Trị An - Đồng Nai

4 14 7 2025 Nguyễn Lý Huỳnh Nhà mấy giết mỗ Hương
Vĩnh Cữu 901 Heo 200 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-37H- 01485 Nghĩa Giang-

Quảng Ngãi Trị An - Đồng Nai

5 14 7 2025 Võ Ngọc Bảo Lò giết mỗ Hà Sính - Kim
Anh 903 Gà 1500 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43H- 12932 Nghĩa Hành- Quảng

Ngãi TP.Đà Nẵng

6 14 7 2025 Lê Thị Thân Công ty TNHH Đại Hạnh
Phúc 2366 SPDV 18000 kg SPDV

Mỡ và
tóp mỡ

ĐV
Trên cạn Thức ăn chăn nuôi Ô tô-76C- 04533 Đình Cương- Quảng

Ngãi Hoc Môn - TP HCM

7 14 7 2025 Nguyễn Anh Vũ CTCP Hương Quỳnh Đăng 531 Heo < 15kg 850 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00494 P. Trương Quang
Trọng Ninh Giang, Hải Phòng

8 14 7 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 532 Heo < 15kg 600 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76H01080 P. Trương Quang

Trọng Thăng Bình, TP Đà Nẵng  

9 14 7 2025 Lý Thị Mai Huyền LM Quế Sơn 533 Heo < 15kg 900 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 P. Trương Quang
Trọng Quế Sơn, TP Đà Nẵng 

10 14 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 407 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

11 14 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 408 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

12 14 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 409 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng
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13 14 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 410 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

14 14 7 2025 Nguyễn Hữu Huân Trại Nguyễn Tiến, Sơn
Cẩm Hà 783 Heo 300 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-0776 Quảng Ngãi Đà Nẵng

15 14 7 2025 Nguyễn Hữu Huân Lò mổ Di Linh 784 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 71H-01959 Quảng Ngãi Lâm Đồng

16 14 7 2025 Nguyễn Hữu Huân Lò mổ Đà Sơn 785 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 92H-01772 Quảng Ngãi Đà Nẵng

17 14 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Ea Bang 786 Heo 60 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-12602 Quảng Ngãi Đaklak

18 14 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Ea Bang 787 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06699 Quảng Ngãi Đaklak

19 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 788 Heo 145 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Quảng Ngãi Gia Lai

20 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 789 Heo 145 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 86H-02205 Quảng Ngãi Gia Lai

21 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 790 Heo 103 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Quảng Ngãi Gia Lai

22 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 791 Heo 158 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-18811 Quảng Ngãi Gia Lai

23 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 792 Heo 103 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-48280 Quảng Ngãi Gia Lai

24 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 793 Heo 103 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-06391 Quảng Ngãi Gia Lai

25 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 794 Heo 103 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-01144 Quảng Ngãi Gia Lai

26 14 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 795 Heo 99 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-48280 Quảng Ngãi Gia Lai

27 15 7 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Toán Đôn, Tháp
Hòa 797 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 74C-08122 Quảng Ngãi Bắc Ninh

28 15 7 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Toán Đôn, Tháp
Hòa 798 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 36K-62490 Quảng Ngãi Bắc Ninh

29 15 7 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Toán Đôn, Tháp
Hòa 799 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 74C-08122 Quảng Ngãi Bắc Ninh
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30 15 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Xã Ea Bang 800 Heo 90 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 85H-01203 Quảng Ngãi Đaklak

31 15 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Xã Ea Bang 801 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-04965 Quảng Ngãi Đaklak

32 15 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Phường Tân An 802 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04577 Quảng Ngãi Đaklak

33 15 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Phường Tân An 803 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 85H-01022 Quảng Ngãi Đaklak

34 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 804 Heo 150 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-18811 Quảng Ngãi Gia Lai

35 15 7 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 805 Heo 150 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Quảng Ngãi Gia Lai

36 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 806 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 86H-02205 Quảng Ngãi Đồng Nai

37 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 807 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 38H-01292 Quảng Ngãi Gia Lai

38 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 808 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47E-00437 Quảng Ngãi Đồng Nai

39 15 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Trại Long Anh, Ia Pia 809 Heo 550 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06420 Quảng Ngãi Gia Lai

40 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 810 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-01167 Quảng Ngãi Đồng Nai

41 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 812 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47C-12710 Quảng Ngãi Đồng Nai

42 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 814 Heo 150 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 86H-02205 Quảng Ngãi Gia Lai

43 15 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 815 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-06391 Quảng Ngãi Gia Lai

44 15 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 411 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

45 15 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 412 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

46 15 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 413 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng
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47 15 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 414 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

48 16 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 415 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

49 16 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 416 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

50 16 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 417 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

51 16 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 418 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

52 16 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 563 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 37H-05617 Mộ Đức Nghệ An

53 16 7 2025 Nguyễn Hữu Huân Xã Sơn Cẩm Hà 816 Heo 310 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-01557 Quảng Ngãi Đà Nẵng

54 16 7 2025 Nguyễn Đăng Đông Trại Ea Sup, Ea Bang 817 Heo 40 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43C-12602 Quảng Ngãi Đaklak 

55 16 7 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Di Linh 818 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 71E-00607 Quảng Ngãi Lâm Đồng

56 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 819 Heo 160 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 38H-00626 Quảng Ngãi Đồng Nai

57 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Cơ sở Tuấn Anh, xã Sông
Trần 820 Heo 163 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-01054 Quảng Ngãi Đồng Nai

58 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 821 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-02826 Quảng Ngãi Đồng Nai

59 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 822 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 38H-00479 Quảng Ngãi Đồng Nai

60 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 823 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37H-02317 Quảng Ngãi Đồng Nai

61 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 824 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 37G-00136 Quảng Ngãi Đồng Nai

62 16 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 825 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47E-00659 Quảng Ngãi Đồng Nai

63 17 7 2025 Nguyễn Duy Luân Cơ sở Trâm Anh, Tràng
Bom 826 Heo 175 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 48H-01073 Quảng Ngãi Đồng Nai
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64 17 7 2025 Nguyễn Duy Luân Cơ sở Trâm Anh, Tràng
Bom 827 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47E-00437 Quảng Ngãi Đồng Nai

65 17 7 2025 Lê Đình Hồng Thái Trại Long Anh, Ia Pia 828 Heo 550 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 43H-06420 Quảng Ngãi Gia Lai

66 17 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho trung chuyển heo CP,
An Nhơn Tây 830 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-01144 Quảng Ngãi Gia Lai

67 17 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Trạm Khánh Lương,
Trảng Bom 833 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-54952 Quảng Ngãi Đồng Nai

68 17 7 2025 Ngô Nguyễn Đông
Anh

Kho Nguyễn Thị Huệ,
Xuân Lộc 834 Heo 180 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47C-10360 Quảng Ngãi Đồng Nai

69 17 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 564 Bò bê 5 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 89H-06847 Mộ Đức Phú Thọ

70 17 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 419 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

71 17 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 420 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

72 17 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 421 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

73 17 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 422 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

74 17 7 2025 Võ Ngọc Bảo Lò giết mỗ Hà Sính - Kim
Anh 902 Gà 1500 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43H- 12932 Đình Cương- Quảng

Ngãi TP.Đà Nẵng

75 17 7 2025 Lê Văn Long Củ Chi, HCM 699 heo 172 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 36H09596 Bình Minh Củ Chi, HCM

76 17 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 700 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

77 17 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 851 heo 50 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

78 17 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 852 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01611 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

79 17 7 2025 Lê Văn Long Chiên Đàn, Đà Nẵng 853 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Chiên Đàn, Đà Nẵng

80 17 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Hiệp Hòa, Bắc Ninh 854 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 37H07768 Bình Minh Hiệp Hòa, Bắc Ninh
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81 17 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy

Lò mỗ Hòa Xuân,
Đà Nẵng 855 heo 56 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 43C08171 Bình Minh Lò mỗ Hòa Xuân,

Đà Nẵng

82 18 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Hiệp Hòa, Bắc Ninh 856 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 73H01353 Bình Minh Hiệp Hòa, Bắc Ninh

83 18 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 857 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

84 18 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 858 heo 25 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

85 18 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 859 heo 40 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

86 18 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 860 heo 20 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C20716 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

87 18 7 2025 Đoàn Quang Văn Di Linh, Lâm Đồng 861 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Trà Bồng Di Linh, Lâm Đồng

88 18 7 2025 Lê văn Minh Lò mỗ Cẩm Tú 904 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-36H- 08863 Ba Gia - Quảng
Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

89 18 7 2025 Nguyễn Văn Chung Lò mỗ Cẩm Tú 905 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-36H- 04436 Ba Gia - Quảng
Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

90 18 7 2025 Trương Tấn Toàn Lò mỗ Cẩm Tú 906 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô73C- 11708 Ba Gia - Quảng
Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

91 18 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 423 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

92 18 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 424 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

93 18 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 425 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

94 18 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 426 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

95 18 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 534 Heo 120 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô too - 86H02226 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

96 18 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 535 Heo 80 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H06391 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

97 19 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 427 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng
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98 19 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 428 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

99 19 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 429 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

100 19 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 430 Sữa tươi 16501 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

101 19 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 566 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 37H-05686 Mộ Đức Nghệ An

102 19 7 2025 Lê Văn Trí xã Nguyễn Nghiêm,
Quảng Ngãi 567 Heo 200 Con ĐV Heo Trên Cạn Giết thịt 83C-11433 Khánh Cường Cần Thơ

103 19 7 2025 Lê Văn Long Củ Chi, HCM 862 heo 172 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H01406 Bình Minh Củ Chi, HCM

104 19 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 863 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

105 19 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 537 Heo 150 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60C73216 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

106 19 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 538 Heo 150 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

107 19 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 539 Heo 150 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H02130 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

108 19 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 540 Heo 110 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H06391 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

109 20 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 541 Heo 130 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 78H02130 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

110 20 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 542 Heo 130 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 86H02205 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

111 20 7 2025 Nguyễn Thái Phông Kho Trung chuyển heo CJ 543 Heo 90 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 60H06391 xã Nghĩa Giang An Nhơn Tây, Gia Lai

112 20 7 2025 Lê Văn Long Chiên Đàn, Đà Nẵng 864 heo 20 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Chiên Đàn, Đà Nẵng

113 20 7 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 865 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

114 20 7 2025 Lê Văn Long Điện Quang,
Đà Nẵng 859 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Điện Quang,

Đà Nẵng
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115 20 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 431 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

116 20 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 432 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

117 20 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 433 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

118 20 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 434 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

Tổng 497.724

Nơi nhận:
-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKDTđat.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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